DANH SÁCH 105 XÃ, PHƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN ĐỀ ÁN 52

TỈNH QUẢNG NGÃI
Tổng hợp đến tháng 09 năm 2010

(Kèm theo CV số: 775/TCDS-ĐA52; ngày 07/10/2010 của Tổng cục DS-KHHGĐ)

1. Tổng hợp

	TT
	NỘI DUNG TỔNG HỢP
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	01
	Tổng số quận, huyện tham gia Đề án 52
	7
	

	02
	Tổng số xã, phường tham gia Đề án 52
	105
	

	03
	Tổng số xã, phường đặc thù (loại 1)
	28
	

	04
	Tổng số xã, phường không đặc thù (loại 2)
	77
	

	05
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	105
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	0
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	105
	

	06
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 1
	28
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	0
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	28
	

	07
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 2
	77
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	0
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	77
	

	08
	Tổng số Cộng tác viên DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	1.809
	

	09
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 1
	286
	

	10
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 2
	1.523
	


2. Danh sách 28 xã, phường đặc thù (loại 1) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG
	GHI CHÚ

	01
	1. TP. Quảng Ngãi (01 p)
	Phường Quảng Phú
	KCN VB

	02
	2. Huyện Bình Sơn
	Xã Bình Thuận
	Ven biển

	03
	(7 xã)
	Xã Bình Đông
	Ven biển

	04
	
	Xã Bình Thạnh
	Ven biển

	05
	
	Xã Bình Trị
	Ven biển

	06
	
	Xã Bình Hải
	Ven biển

	07
	
	Xã Bình Châu
	Ven biển

	08
	
	Xã Bình Phú
	Ven biển

	09
	3. Huyện Sơn Tịnh
	Xã Tịnh Khê
	Ven biển

	10
	(4 xã)
	Xã Tịnh Kỳ
	Ven biển

	11
	
	Xã Tịnh Hoà
	Ven biển

	12
	
	Xã Tịnh Phong
	KCN VB

	13
	4. Huyện Mộ Đức
	Xã Đức Lợi
	Ven biển

	14
	(5 xã)
	Xã Đức Thắng
	Ven biển

	15
	
	Xã Đức Chánh
	Ven biển

	16
	
	Xã Đức Minh
	Ven biển

	17
	
	Xã Đức Phong
	Ven biển

	18
	5. Huyện Đức Phổ
	Xã Phổ Quang
	Ven biển

	19
	(6 xã)
	Xã Phổ An
	Ven biển

	20
	
	Xã Phổ Vinh
	Ven biển

	21
	
	Xã Phổ Khánh
	Ven biển

	22
	
	Xã Phổ Thạnh
	Ven biển

	23
	
	Xã Phổ Châu
	Ven biển

	24
	6. Huyện Tư Nghĩa
	Xã Nghĩa Phú
	Ven biển

	25
	(2 xã)
	Xã Nghĩa An
	Ven biển

	26
	7. Huyện đảo Lý Sơn
	Xã An Vĩnh
	Đảo

	27
	(3 xã)
	Xã An Hải
	Đảo

	28
	
	Xã An Bình
	Đảo


3. Danh sách 77 xã, phường không đặc thù (loại 2) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG

	01
	1. Thành phố Quảng Ngãi
	Phường Chánh Lộ

	02
	(9 xã, phường)
	Phường Nguyễn Nghiêm

	03
	
	Phường Lê Hồng Phong

	04
	
	Phường Nghĩa Lộ

	05
	
	Phường Trần Phú

	06
	
	Phường Trần Hưng Đạo

	07
	
	Phường Nghĩa Chánh

	08
	
	Xã Nghĩa Dõng

	09
	
	Xã Nghĩa Dũng

	10
	2. Huyện Bình Sơn
	Xã Bình Hiệp

	11
	(18 xã)
	Xã Bình Nguyên

	12
	
	Xã Bình An

	13
	
	Xã Bình Thới

	14
	
	Xã Bình Chánh

	15
	
	Xã Bình Thanh Đông

	16
	
	Xã Bình Thanh Tây

	17
	
	Xã Bình Mỹ

	18
	
	Xã Bình Long

	19
	
	Xã Bình Minh

	20
	
	Xã Bình Chương

	21
	
	Xã Bình Khương

	22
	
	Xã Bình Dương

	23
	
	Xã Bình Trung

	24
	
	Xã Bình Hoà

	25
	
	Xã Bình Phước

	26
	
	Xã Bình Tân

	27
	
	Thị trấn Châu Ô

	28
	3. Huyện Sơn Tịnh
	Thị trấn Sơn Tịnh

	29
	(17 xã)
	Xã Tịnh Giang

	30
	
	Xã Tịnh Đông

	31
	
	Xã Tịnh Minh

	32
	
	Xã Tịnh Bắc

	33
	
	Xã Tịnh Sơn

	34
	
	Xã Tịnh Hiệp

	35
	
	Xã Tịnh Trà

	36
	
	Xã Tịnh Bình

	37
	
	Xã Tịnh Thọ

	38
	
	Xã Tịnh Hà

	39
	
	Xã Tịnh Ấn Tây

	40
	
	Xã Tịnh Ấn Đông

	41
	
	Xã Tịnh An

	42
	
	Xã Tịnh Châu

	43
	
	Xã Tịnh Long

	44
	
	Xã Tịnh Thiện

	45
	4. Huyện Mộ Đức
	Thị trấn Mộ Đức

	46
	(8 xã, thị trấn)
	Xã Đức Thạnh

	47
	
	Xã Đức Hiệp

	48
	
	Xã Đức Lân

	49
	
	Xã Đức Phú

	50
	
	Xã Đức Hoà

	51
	
	Xã Đức Nhuận

	52
	
	Xã Đức Tân

	53
	5. Huyện Đức Phổ
	Thị trấn Đức Phổ

	54
	(9 xã, thị trấn)
	Xã Phổ Cường

	55
	
	Xã Phổ Hoà

	56
	
	Xã Phổ Minh

	57
	
	Xã Phổ Nhơn

	58
	
	Xã Phổ Ninh

	59
	
	Xã Phổ Văn

	60
	
	Xã Phổ Thuận

	61
	
	Xã Phổ Phong

	62
	6. Huyện Tư Nghĩa
	Thị trấn La Hà

	63
	(16 xã, thị trấn)
	Thị trấn Sông Vệ

	64
	
	Xã Nghĩa Lâm

	65
	
	Xã Nghĩa Sơn

	66
	
	Xã Nghĩa Thọ

	67
	
	Xã Nghĩa Thắng

	68
	
	Xã Nghĩa Thuận

	69
	
	Xã Ngjĩa Kỳ

	70
	
	Xã Nghĩa Điền

	71
	
	Xã Nghĩa Trung

	72
	
	Xã Nghĩa Thương

	73
	
	Xã Nghĩa Phương

	74
	
	Xã Nghãi Mỹ

	75
	
	Xã Nghĩa Hiệp

	76
	
	Xã Nghĩa Hoà

	77
	
	Xã Nghĩa Hà


Ghi chú: Huyện đảo Lý Sơn không có xã, phường không đặc thù loại 2.

